PHIẾU BÀI TẬP MÔN MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
(Tuần từ ngày 23/3/2020 đến 28/3/2020)

Bài 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

“Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra thành từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng.”

 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 2) 

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc tác phẩm nào? Tác giả    là ai? 

b. Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được? 

c. Tìm bốn từ láy có trong đoạn trích trên và cho biết ý nghĩa của việc sử dụng các từ láy đó trong việc miêu tả nhân vật? 

d. Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc”.

e. Thế giới loài vật muôn màu muôn vẻ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với trẻ em. Với sự hiểu biết của mình, em hãy viết một đoạn văn khoảng từ 8 - 10 câu, miêu tả một con vật mà em yêu thích nhất. Trong đoạn văn có sử dụng phép tu từ so sánh, gạch chân và chú thích. 

Bài 2: Cho đoạn văn sau:

“Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận…” 

( Sách giáo khoa Ngữ Văn 6, tập 2)
a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào ? Tác giả là ai ? 
b. Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.
c. Trong đoạn văn có sử dụng một biện pháp tu từ, em hãy cho biết đó là biện pháp tu từ nào? Ghi lại các câu văn sử dụng biện pháp tu từ trên và nêu tác dụng của phép tu từ đó trong việc thể hiện nội dung đoạn trích. 
d. Đoạn văn trên miêu tả đối tượng nào? Đối tượng ấy được miêu tả thông qua những chi tiết, hình ảnh nào?
e. Từ văn bản chứa đoạn trích trên cùng những hiểu biết của mình, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu cảm nhận về vẻ đẹp của vùng đất được nói đến trong đoạn trích trên. Trong đó có sử dụng một tính từ, một phó từ, gạch chân và chú thích. 
Bài 3: Cho đoạn văn sau : 

“… Một hôm, tôi bắt gặp nó nhào một thứ bột gì đó đen sì, trông rất sợ, thỉnh thoảng lại bôi bôi ra cổ tay. Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Thảo nào các đít xoong chảo bị nó cạo trắng cả. Tôi quyết định bí mật theo dõi em gái tôi. Sau khi có vẻ đã hài lòng, nó lôi trong túi ra bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xanh lục…đều do nó tự chế. Nó đưa mắt canh chừng rồi lại nhét tất cả vào túi sau khi cho màu đen nhọ nồi vào một cái lọ còn bỏ không. Xong, nó vui vẻ chạy đi làm những việc bố mẹ tôi phân công, vừa làm vừa hát ,có vẻ vui lắm…” 

( Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 2) 

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 

b. Nhân vật chính trong truyện là ai? Vì sao đó là nhân vật chính? 
c. Nhân vật “tôi” khi thấy “nó” chế thuốc vẽ từ nhọ nồi đã có suy nghĩ và hành động gì? Điều đó thể hiện thái độ và tình cảm như thế nào của “tôi” với “nó”? 
d. Văn bản chứa đoạn trích trên được kể ở ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể đó.
e. Viết đoạn văn khoảng từ 10 đến 12 câu , nêu cảm nhận của em về nhân vật “nó” trong văn bản em vừa tìm. Trong đoạn văn có sử dụng phép tu từ so sánh (gạch chân và chú thích). 
Bài 4: Trong phần cuối truyện “Bức tranh của em gái tôi”, nhà văn Tạ Duy Anh có viết: 
      “Tôi giật sững người, Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: Anh trai tôi. Vậy mà dưới mắt tôi thì…
       - Con đã nhận ra con chưa? – mẹ vẫn hồi hộp.
Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy.”
                                                                                     (Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 2)

a. Hãy cho biết nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là ai? Tại sao nhân vật nhìn bức tranh lại cảm thấy xấu hổ?

b. Hãy chỉ ra quá trình biến đổi tâm trạng của nhân vật tôi? Thể hiện sự biến dổi này nhà văn muốn nói với người đọc ý nghĩa gì của nghệ thuật?

c. Qua truyện “Bức tranh của em gái tôi”, em đã rút ra cho mình được bài học gì về cách ứng xử với tài năng hoặc thành công của người khác?
Bài 5: Có nhạc sĩ đã từng xúc động: “Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền”…Với người học sinh, ngôi trường luôn gắn bó nhiều kỷ niệm của tuổi ấu thơ. 

Em hãy tả lại ngôi trường nơi em đã hoặc đang theo học. 
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